
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022.

Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________


VĂN BẢN
Ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận qua Tổng đài điện thoại quốc gia
về phòng, chống bạo lực gia đình
(Mã số văn bản	)
________________

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark332]1. Thông tin về người tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình
Số căn cước công dân của người tiếp nhận	
Ngày cấp		 Nơi cấp	
Thời gian tiếp nhận:	giờ ... phút, ngày 	tháng	năm	
Chức vụ:	
[bookmark: bookmark333]2. Thông tin về người báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch: 	
Các thông tin khác có liên quan (nếu có)	
PHẦN 2. THÔNG TIN VỀ HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
[bookmark: bookmark334]1. Thông tin về người bị bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)…………….	
Ngày cấp	.	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Số điện thoại:	
Địa điểm xảy ra vụ việc	
Tình trạng hiện tại của người bị bạo lực gia đình (ghi nhận về mức độ tổn thương do bạo lực gia đình, số lần bị bạo lực, hình thức bị bạo lực, tình trạng tâm thần của người bị bạo lực,...)………..
Mối quan hệ với người có hành vi bạo lực gia đình:………………………………………….
Thông tin về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em, người không có khả năng tự chăm sóc.
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp……………………………..Nơi cấp	
Quốc tịch: 	
[bookmark: bookmark335]2. Thông tin về người có hành vi bạo lực gia đình (nếu có)
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp……………………………………………..Nơi cấp	
Quốc tịch: 	
Cơ quan công tác:	
Địa điểm xảy ra vụ việc:	
Mối quan hệ với người bị bạo lực gia đình:	

	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



___________________________
1 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
2 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu



Mẫu số 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________


VĂN BẢN
Ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận trực tiếp hoặc qua điện thoại
(Mã số văn bản	)
______________

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark336]1. Thông tin về người tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình
Số căn cước công dân của người tiếp nhận	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Thời gian tiếp nhận:	giờ	phút, ngày ... tháng	năm	
Chức vụ: 	
[bookmark: bookmark337]2. Thông tin về người trực tiếp báo tin, tố giác về hành vi bạo lực gia đình/người gọi điện báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)………….	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Các thông tin khác có liên quan (nếu có)	
PHẦN 2. THÔNG TIN VỀ HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
[bookmark: bookmark338]1. Thông tin về người bị bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	......
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Số điện thoại:	
Địa điểm xảy ra vụ việc	
Tình trạng hiện tại của người bị bạo lực gia đình (ghi nhận về mức độ tổn thương do bạo lực gia đình, số lần bị bạo lực, hình thức bị bạo lực, tình trạng tâm thần của người bị bạo lực,...)…………
Mối quan hệ với người có hành vi bạo lực gia đình:	
Thông tin về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em, người không có khả năng tự chăm sóc.
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch: 	
[bookmark: bookmark339]2. Thông tin về người có hành vi bạo lực gia đình (nếu có)
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2(đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch: 	
Cơ quan công tác:	
Địa điểm xảy ra vụ việc:	
Mối quan hệ với người bị bạo lực gia đình:	

	NGƯỜI BÁO TIN, TỐ GIÁC
(Không yêu cầu ký nếu người báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình từ chối)

	NGƯỜI TIẾP NHẬN THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



____________________
1 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
2 Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu

Mẫu số 05 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________


VĂN BẢN
Ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận qua tin nhắn, đơn, thư
(Mã số văn bản	)
_________________

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark340]1. Thông tin về người tiếp nhận thông tin
Số căn cước công dân 	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Thời gian tiếp nhận:	giờ	phút, ngày ... tháng	năm	
Chức vụ: 	
[bookmark: bookmark341]2. Thông tin về người gửi tin nhắn, viết đơn, thư báo tin, tố giác hành vi bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp……………………………………………Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Các thông tin khác có liên quan (nếu có)	
PHẦN 2. NỘI DUNG TIN NHẮN, ĐƠN, THƯ
[bookmark: bookmark342]1. Thông tin về người bị bạo lực gia đình
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Số điện thoại:	
Địa điểm xảy ra vụ việc 	
Tình trạng hiện tại của người bị bạo lực gia đình (ghi nhận về mức độ tổn thương do bạo lực gia đình, số lần bị bạo lực, hình thức bị bạo lực, tình trạng tâm thần của người bị bạo lực,...) 	
Mối quan hệ với người có hành vi bạo lực gia đình:	
Thông tin về người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em, người không có khả năng tự chăm sóc.
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
[bookmark: bookmark343]2. Thông tin về người có hành vi bạo lực gia đình (nếu có)
Căn cước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người nước ngoài)	
Ngày cấp	Nơi cấp	
Quốc tịch:	
Cơ quan công tác:	
Địa điểm xảy ra vụ việc:	
Mối quan hệ với người bị bạo lực gia đình:	

	
	NGƯỜI TIẾP NHẬN THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ và tên)



_______________________
 Ghi đầy đủ thông tin trong căn cước công dân
2  Ghi đầy đủ thông tin trong hộ chiếu


